
UBND TỈNH CÀ MAU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Cà Mau, ngày         tháng 6 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH  

 Phê duyệt Danh mục kỹ thuật bổ sung  

trong khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  

 Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cà Mau, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cà Mau; 

 Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế, về 

việc Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở 

khám chữa bệnh; 

Xét Công văn số 475/BV-KHTH ngày 16/5/2022 của Bệnh viện đa khoa 

Trần Văn Thời, về việc đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung và đề nghị 

của Hội đồng tư vấn xét duyệt danh mục các kỹ thuật trong khám, chữa bệnh Sở 

Y tế Cà Mau. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh cho 

Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời  gồm 22 kỹ thuật: Có danh mục kỹ thuật kèm 

theo. 

Điều 2. Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh bổ sung của Bệnh viện 

đa khoa Trần Văn Thời quy định phạm vi chuyên môn trong khám bệnh, chữa 

bệnh, chuyển tuyến, thanh quyết toán bảo hiểm y tế. 

Điều 3. Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời có nhiệm vụ triển khai thực 

hiện các kỹ thuật đã được phê duyệt theo đúng các quy định của pháp luật có 

liên quan về bảo đảm an toàn cho người bệnh. 

 Điều 4. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Trưởng các phòng chức năng thuộc 

Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Bệnh viện đa khoa 

Trần Văn Thời chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                                               
- Như  điều 4;                                                                         

- Lưu VT, NVY. 
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DANH MỤC KỸ THUẬT

Trong khám bệnh, chữa bệnh bổ sung của Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời

TT DANH MỤC KỸ THUẬT

A B C D

C. THẬN - LỌC MÁU

01 172 Đặt Cathater lọc máu cấp cứu X X

02 173 Lọc máu cấp cứu (ở người chưa có mở thông động TM) X X X

03 174 Thận nhân tạo cấp cứu X X X

04 175 Thận nhân tạo thường qui X X X

XIX. NGOẠI KHOA 

05 719 Phẫu thuật KHX gãy xương đòn X X X

06 739 Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay X X

07 745 Phẫu thuật KHX gãy chỏm đốt bàn và ngón tay X

08 746 Phẫu thuật KHX gãy thân đốt bàn và ngón tay X

09 781 Phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần X X

10 791 Phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân X

11 810 Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi X X

12 811 Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp X X

13 870 Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân X X

XXIII. HÓA SINH

A. MÁU

14 30 Định lượng Calci ion hóa X X X

15 32 Định lượng CA 125 (Cancer antigen 125) X X

(Kèm theo Quyết định số 823/QĐ-SYT ngày 20/6/2022 của Sở Y tế Cà Mau)

TT
theo
43,21

PHÂN TUYẾN
KỸ THUẬT 
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TT DANH MỤC KỸ THUẬT

A B C D

TT
theo
43,21

PHÂN TUYẾN
KỸ THUẬT 

XXIV. VI SINH

B. VIRUS

2. Hepatitis virus

16 136 HBV đo tải lượng Real-time PCR X X

17 151 HCV đo tải lượng Real-time PCR X X

3. HIV

18 179 HIV đo tải lượng Real-time PCR X X

4. Dengue virus

19 191 Dengue virus Real-time PCR X X

20 61 X X X

XXVII. PHẪU THUẬT NỘI SOI

6. Phẫu thuật vùng hố chậu

21 414 Phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung X X

8. Buồng trứng - Vòi trứng

22 433 Cắt u nang buồng trứng qua nội soi X X

Tổng số Danh mục kỹ thuật được phê duyệt là 22 kỹ thuật 22 19 6 0

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-time RT-
PCR
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